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PHẦN CƠ HỌC

A/ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Nội dung kiến thức cơ bản cho việc  BDHSG môn Vật lý  dự thi cấp tỉnh  chủ yếu gồm 4 phần đó là : cơ học - nhiệt học - quang học -  điện học
    -   Phần cơ học chủ yếu tập trung ở lớp 6,7,8 bao gồm :

+ Cơ chuyển động:
+Cơ lực và áp suất

            +Công – công suất

            + Các máy cơ đơn giản

B/ Phần cơ học :

I.Cơ chuyển động

Trong chương trình vật lý THCS chủ yếu áp dụng công thức  tính vận tốc v =
[image: image1.wmf]t
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  và các công thức suy ra : s = v.t , t =
[image: image2.wmf]v

s

    trong đó :

v  : vận tốc ,  đơn vị m/s 

s : quãng đường, đơn vị m

t   :   thời gian, đơn vị  s

Trong thực tế khi giải các bài tập các em thường gặp các dạng toán với đơn vị của vận tốc là  km/h, m/h,…….
 Trong phần cơ chuyển động chúng ta có thể  phân ra thành các chủ đề sau:

1.Dạng chỉ một động tử chuyển động:
         a/Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24 km. nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. hỏi quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến B kịp lúc?

        b/Tâm đi thăm một người bạn cách nhà mình 19 km bằng xe đạp. Chú tâm bảo Tâm chờ 15 phút và dùng xe mô tô chở tâm với vận tốc 40 km/h. sau khi đi được 15 phút xe hư phải chờ sửa xe trong 30 phút.Sau đó chú tâm và tâm tiếp tục đi với vận tốc là 10m/s. tâm đến nhà bạn sớm hơn dự định đi xe đạp là 15 phút. Hỏi nếu đi xe đạp thì Tâm phải đi  với vận tốc bao nhiêu?

Cách giải : Áp dụng công thức  tính vận tốc v =
[image: image3.wmf]t

s

  và các công thức suy ra: s = v.t , t =
[image: image4.wmf]v
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Tìm quãng đường  và thời gian đi quãng đường đó, suy ra vận tốc, thời gian vật chuyển động.
 2. Tính vận tốc trung bình :
2.1/Vận dụng công thức   v = 
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(1) , trong SGK vật lý lớp 8 có một số bài tập ở dạng này, tuy nhiên chỉ là bài tập ở dạng đơn giản .Thông thường bài toán dành cho học sinh giỏi sẽ có dạng phức tạp hơn, đòi hỏi ở học sinh mức độ tư duy cao hơn

 2.2/.Một số dạng bài tập :
               a/Một người đi xe đạp trên một quãng đường thẳng AB . Trên 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc 15 km/h ,1/3 đoạn đường tiếp theo đi với vận tốc 10 km/h và 1/3 đoạn đường cuối cùng đi  với vận tốc 5 km/h.Tính vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên toàn bộ đoạn đường AB ?

*Cách giải : Gọi quãng đường AB = S.

                   Tìm : + thời gian t1  để đi hết 1/3 đoạn đường đầu.

                             + thời gian t2  để đi hết 1/3 đoạn đường đầu. 

                             + thời gian t3  để đi hết 1/3 đoạn đường đầu.

Vận dụng công thức (1), thay số tính được kết quả.

   b/  Tính vận tốc trung bình cuả một ôtô. Biết rằng trong nửa quãng đường  đầu xe đi với vận tốc 40 km/h ; 2/3 quãng đường còn lại đi với vận tốc 50 km/h, và cuối cùng đi với vận tốc 60 km/h .

 Cách giải : Tương tự bài a, tuy nhiên cần lưu ý trong bài toán này đoạn đường cuối cùng chưa cho tường minh.
           c/ Một ôtô đi từ tỉnh A đến tỉnh B mất một thời gian t .Trong 1/4 thời gian t khởi hành từ A xe chạy với vận tốc 80 km/h , 3/16 thời gian t tiếp theo xe chạy với vận tốc 60 km/h và đoạn đường cuối cùng để đến B xe chạy với vận tốc   40 km/h . Tính vận tốc trung bình của xe ?

 Cách giải : (Ngược lại với bài toán trên)
                 Tìm : + quãng đường S1 ô tô đi được trong ¼ thời gian t

                           + quãng đường S2 ô tô đi được trong 3/16 thời gian t

                           + quãng đường S3 tô đi được trong khoảng thời gian còn lại

Vận dụng công thức (1), thay số và tình được kết quả.

              d/ Một người đi từ A đến B .Trên ¼ quãng đường đầu đi với vận tốc v1, nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2, nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc v1 và đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc v2 .Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường ?

Cách giải: Phối hợp hai  bài toán trên.

                 + Gọi s là quãng đường AB.

                 + s1=1/4s là quãng đường đi với vận tốc v1 mất thời gian t1

                 + s2 là quãng đường đi với vận tốc v2 mất thời gian t2

                + s3 là quãng đường đi với vận tốc v1 mất thời gian t3

                + s4 là quãng đường đi với vận tốc v2 mất thời gian t4

​Tìm được t1 = 
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. Vận dụng (1), tìm được vtb.
             e/Một người đi trên quãng đường S chia thành n chặng không đều nhau, chiều dài các chặng đó lần lượt là s1, s2, ……, sn. Thời gian người ấy đi trên các chặng đường tương ứng là t1, t2,…….., tn.Tinh vận tốc trung bình người đó đi trên quãng đường S và chứng minh rằng vận tốc trung bình đó lớn hơn vận tốc bé nhất và bé hơn vận tốc lớn nhất trong từng chặng.
Cách giải : Vận dụng cộng thức (1)

+Gọi v1, v2,…..vn là vận tốc cuả người ấy tương trên  từng quãng đường.
Ta có : v1=
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. Giả sử trong các vận tốc này có vi là vận tốc bé nhất và vk là vận tốc lớn nhất (1 
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Vậy vtb = 
[image: image15.wmf]n

n

t

t

t

s

s

s

+

+

+

+

+

+

....

....

2

1

2

1

 = 
[image: image16.wmf]1122

12

..........

.................

nn

n

vtvtvt

ttt

+++

++

 ,    vtb=
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 hay vi < vtb

Lập luận tương tự ta chứng minh được : vk > vtb.
         g/ Hai xe ô tô cùng khởi hành từ A để đến B, AB có chiều dài s. Ô tô thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 và đi nửa quãng đường sau với vận tốc v2. Ô tô thứ hai đi trong nửa thời gian đầu với vận tốc v1 và với vận tốc v2 trong nửa thời gian sau.
         1/Tính vận tốc trung bình  của mỗi ô tô trên cả quãng đường.

         2/Ô tô nào đến B trước và trước bao nhiêu lâu ?

         3/Hỏi khi một trong hai ô tô đã đến B thi ô tô còn lại cách B một quãng đường là bao nhiêu ?

Cách giải :

  1/ Tương tự như cách giải trên ta tính được  vtb.1 = 
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  2/ Đặt t0 = t – t’ , ta có :

t0 = 
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Khi  v1 
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v2,  ta có t0 > 0 lúc đó t > t’ , ô tô thứ hai đến B trước và trước một khoảng thời gian 
t0  
[image: image25.wmf]2

12

1212

()

2()

svv

vvvv

-

=

+


   3/ * Trường hợp 1 : Khi ô tô thứ hai đã đến B thì ô tô thứ nhất trên nửa quãng đường sau :

Gọi s0 là quãng đường còn lai mà ô tô thứ  nhất phải đi để đến B.

Ta có : s0 = v2t0 =
[image: image26.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]2
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 nên v2 < 3v1.
 Vậy khi v2 < 3v1 thì lúc ô tô thứ hai đến B, ô tô thứ nhất cách B quãng đường s0 
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     *Trường hợp 2 : Khi ô tô thứ hai đã đến B thì ô tô thứ nhất đang trên nửa quãng đường đầu.
Ta có : s0 = s – v1t’ = s – v1t’ ( t’ = t – t0, t0 là thời gian để ô tô thứ nhất đi hết quãng đường còn lại)

Tính được s0 = 
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. Suy ra v2 > 3v1.

Vậy khi v2 > 3v1 thì lúc ô tô thứ hai đã đến B, ô tô thứ nhất còn cách B một quãng s0 = 
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*Trường hợp 3 : Khi v2 = 3v1 thì lúc ô tô thứ hai đã đến B thì ô tô thứ nhất mới đi được một nửa quãng đường, nghĩa là cách B một quãng s0 = 
[image: image33.wmf]2
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( Câu 3 của bài  toán có thể dùng phương pháp đồ thị để giải )

3/Dạng toán chuyển động cùng chiều – ngược chiều trên cùng đường thẳng:

3.1/Khi giải dạng toán này ngoài việc vận dụng các công thức trên, chúng ta cần phải  cung cấp thêm  cho học sinh :

 a/ Hai vật xuất phát cùng một lúc ,chuyển động cùng chiều thì thời gian để chúng gặp nhau bằng khoảng cách giữa chúng chia cho tổng vận tốc của chúng

     Công thức   :  t =
[image: image34.wmf]2
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 b/ Hai vật xuất phát cùng một lúc, chuyển động ngược chiều thì thời gian để chúng gặp nhau bằng khoảng cách giữa chúng chia cho hiệu vận tốc của chúng

     Công thức   :  t =
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  ( v1   >    v2 ) (3)
  3.2/Một số dạng bài tập  :
          a/Lúc 7h, một người đi bộ khởi hành từ A đi về B với vận tốc v1 = 4km/h. Lúc 9h, một người đi xe đạp cũng xuất phát từ A đi về B với vận tốc v2 = 12km/h.

          1/Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km ?
          2/ Lúc mấy giờ hai người cách nhau 2km ?

Cách giải : 
1/Đây là hai chuyển động cùng chiều trên cùng quãng đường, vận dụng công thức (2) tìm được thời gian hai người gặp nhau suy ra thời điểm hai người gặp nhau, nơi gặp nhau so với điểm khởi hành.
.2/ *Trường hợp 1: Hai người cách nhau 2km  trước khi gặp nhau.

      *Trường hợp 2: Hai người cách nhau 2km  sau khi gặp nhau

           b/Lúc 10h hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A  là 36km/h, xe đi từ B là 28km/h.
         1/ Xác dịnh vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

         2/Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32km.

Cách giải : Tương tự như trên nhưng chú ý đây là hai chuyển động ngược chiều. Khi giải sử dụng công thức (3). Kiến thức toán cấn có đối với học sinh : giải hệ phương trình bậc nhất.
Để việc giải bài toán dễ dàng hơn GV có thể trang bị cho HS kiến thức :                                                                                                                   Phương trình chuyển động( Công thức đường đi)

-Dạng của phương trình : x = x0  +  v( t – t0 )

trong đó  x0  là toạ độ ban đầu của vật tại thời điểm ban đầu t0 so với vật mốc được chọn làm gốc 

                v : Vận tốc của vật chuyển động đều 

                x : toạ độ của vật ở thời  điểm t 

-Quy ước :

  * Tại thời diểm ban đầu to dấu của x0 :

        + Vật nằm ở phần dương của trục : xo > 0

      +Vật nằm ở phần âm của trục      : x0 < 0

      + Vật nằm ở gốc toạ độ                 : xo = 0

   * Dấu của vận tốc :

       +Vật chuyển động theo chiều dương của trục  : v > 0

       + Vật chuyển động theo chiều âm của trục        : v < 0

   * Nếu chọn t0 = 0 thì phương trình chuyển động  khi đó có dạng : x = x0  + vt

  *Nếu chọn vị trí ban đầu trùng với gốc toạ độ x0 = 0 thì phương trình chỉ còn   x = vt khi đó x = s = vt

Khi vận dụng kiến thức trên để giải bài toán chuyển động cần lưu ý cho HS những vấn đề sau :

-Chọn trước vật mốc nào làm điểm gốc để tính đường đi trong một chuyển động

-Chọn chiều dương cho chuyển động 

Lưu ý : Chọn điểm gốc và chiều dương sao cho thuận tiện trong việc làm toán. Thông thường điểm gốc là điểm mà vật ở đó vào thời điểm t =0, tuy nhiên cũng có thể chọn điểm gốc sao cho thời điểm t =0 vật có s0 bằng một giá trị nào đó để bài toán dễ giải hơn .

-Sau khi chọn chiều dương trên trục toạ độ thì chiều dương của vận tốc cũng được xác định . Đoạn đường  đi  s  sẽ là dương nếu ở thời diểm t,vật nằm bên phải điểm gốc và là âm nếu vật nằm bên trái điểm gốc .

Phương pháp giải

+Vẽ hình biễu diễn vị trí của hai xe ở thời điểm khởi hành và thời điểm t

-Viết công thức đường đi của mỗi vật sau thời gian t, từ đó suy ra công thức định vị trí của mỗi vật đối với điểm khởi hành.

+Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau : x1 = x2
+ Điều kiện để hai xe cách nhau một đoạn là : x1 – x2= 
[image: image36.wmf]±
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 4/Dạng toán chuyển động  trên dòng nước :

4.1/Về bản chất dạng toán này cũng chỉ là những dạng toán  một động tử, chuyển động cùng chiều – ngược chiều 

 ( nếu có hai động tử) .Tuy nhiên để giải được dạng toán này GV phải trang bị cho HS kiến thức sau :

Khi vật chuyển động trên dòng nước :

  a/ Nước lặng : Vận tốc của vật so với nước = Vận tốc của nước so với bờ

  b/ Nước chảy :
      -Vật chuyển động cùng chiều với dòng nước ;

Vận tốc của vật so với bờ =Vận tốc của vật so với nước + Vận tốc của nước so với bờ .
Công thức  V =  Vv + Vn 

       -Vật chuyển động ngược chiều so với dòng nước :
Vận tốc của vật so với bờ =Vận tốc của vật so với nước  - Vận tốc của nước so với bờ .
Công thức  V = Vv  -  Vn
Trong đó : V :Vận tốc cuả vật so với bờ

                   Vv :Vận tốc của vật so với nước

                   Vn : Vận tốc của nước so với bờ

4.2/Một số bài tập tham khảo:

         a/ Ở bến A lúc 8h một  chiếc xuồng xuôi dòng với vận tốc so với dòng nước  là v1 =20 km/h. Lúc 9h một canô xuất phát từ A đuổi theo và gặp xuồng lúc 10h.

         1/Tính vận tốc v2 của canô so với dòng nước, biết vận tốc của dòng nước so với bờ là v3 = 5 km/h ?

         2/ Sau khi đuổi kịp xuồng, canô và xuồng tiếp tục xuôi dòng đến 12h thì canô quay lại .Hỏi canô gặp xuồng lần thứ hai lúc mấy giờ ? Cho rằng vận tốc của xuồng, canô và dòng nước là không đổi .

         b/ Một canô xuôi dòng từ A đến B dài 18 km mất 50 phút và ngược dòng từ B đến A mất 1h15 phút .

         1/ Tìm vận tốc của canô đối với nước và vận tốc của dòng nước ?

        2/ Khi xuất phát từ A canô gặp một chiếc bè đang trôi trên sông .Hỏi khi ngược dòng canô gặp bè vào lúc nào ? Nơi nào ?

      c/ Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A  hết 2h30phút .

     1/ Tính khoảng cách AB ,biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng là v1 = 18 km/h, ngược dòng là v2 = 12 km/h .

     2/ Trước khi thuyền khởi hành  t3 =30phút, có một chiếc bè đang trôi theo dòng nước qua A .Tìm thời điểm các lần thuyền và bè gặp nhau ?

Cách giải : Vận dụng kiến thức động tử chuyển động trên dòng nước, kết hợp với cách giải dạng toán chuyển động cùng chiều, ngược chiều
5/ Dạng toàn chuyển động trên hai đường thẳng vuông góc :
5.1/Khi giải dạng toán này, ngoài việc vận dụng các kiến thức trên học sinh cần biết vận dụng các kiến thức của toán học : Định lý Pitago, giải hệ phương trình bậc hai một ẩn.
5.2/Một số bài toán :
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       a/Hai vật A, B chuyển động đều trên hai đường thẳng 

vuông góc với nhau ( hình vẽ). tại thời điểm chuyển 

động, hai vật cách nhau một đoạn L = 50m.Biết vận 

tốc của vật A là  vA = 10m/s hướng theo phương ngang

 sang trái, vận tốc của vật B là vB = 15m/s hướng

 thẳng đứng lên trên.

       1/Sau thời gian bao lâu kể từ lúc bắt đầu chuyển 

động, hai vật A, B cách n hau 100m ?

       2/Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật A và B.
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       b/ vào lúc 6h sáng có hai xe cùng khởi hành. Xe(1) chạy từ A với vận tốc không đổi v1 = 7m/s và chạy nhiều vòng trên trên chu vi của hình chữ nhật ABCD ( hình vẽ).
 Xe (2) chạy từ D với vận tốc không đổi v2 = 8m/s và chạy nhiều
[image: image80.wmf]l

 vòng trên chu vi tam giác DAC. Biết AD = 3km, AB = 4km và
 khi gặp nhau các xe có thể vượt qua nhau. 
      1/Tại thời điểm nào xe (2) chạy nhiều hơn xe (1) một vòng ?

      2/Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai xe  trong 6 phút đầu tiên 
khi chuyển động.

6/ Giải toán bằng cách lập bảng giá trị :

          Một động tử xuất phát từ A chuyển động trên một đường thẳng hướng về điểm B với vận tốc v1 = 32m/s. Biết rằng cứ sau mỗi giây, vận tốc của động tử lại  giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó động tử chuyển động đều. 
        1/ Sau bao lâu động tử đến được điểm B, biết rằng khoảng cách AB = 60m.

        2/Ba giây sau kể từ lúc động tử xuất phát, một động tử khác cũng xuất phát từ A chuyển động về phía B với vận tốc không đổi v2 = 31m/s. Hai động tử có gặp nhau không ? Nếu có hãy xác định thời điểm gặp nhau đó.

Cách giải :

1/ Lập bảng giá trị tương ứng với thời gian, vận tốc và quãng đường động tử thứ nhất đi. Từ bảng giá trị xác định được các đại lượng cần tìm
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 2/Căn cứ vào bảng trên, biết vận tốc của động tử thứ hai từ đó xác định được nơi gặp nhau, xác định được thời điểm 2 động tử gặp nhau.  
7/ Dạng toán cho bằng đồ thị :
a/ Cho đồ thị  (I) và (II) trên hình bên biểu diễn chuyển
 động thẳng đều của xe máy và xe đạp theo cùng một 
chiều. Căn cứ vào đồ thi hãy cho biết :
1/Xe máy và xe đạp có khởi hành cùng một lúc 
và tại cùng một nới không ?

2/Vận  tốc của mỗi xe.

3/Xác định vị trí gặp nhau của hai xe và quãng 
đường mỗi xe đi được đến khi gặp nhau.

b/Hai ô tô chuyển động trên cùng một đường
 thẳng có đồ thi đường đi được biểu diễn như hình vẽ.
1/Căn cứ vào đồ thị (I) và (II). Hãy so sánh 
chuyển động của hai xe.

2/Từ đồ thi hãy xác định thời điểm, quãng đường đi [image: image37.png]



và vị trí của hai xe khi chúng gặp nhau, khi chúng
 cách nhau 30km.


c/Trên đoạn đường thẳng dài, các ô tô đều chuyển
 động với vận tốc khôn g đổi v1(m/s). Trên cầu chúng 
phải chạy với vận tốc v2(m/s). Đồ thị (hình bên) biểu
 diễn sự phụ thuộc khoảng cách L giữa hai ô tô  chạy 
kế tiếp nhau trong thời gian t. Tìm các vận tốc v1, v2 và
 chiều dài của cầu
Cách giải:
+Căn cứ vào chiều dương của trục thời gian để xác định điểm đầu của đồ thị.

+Từ tọa độ điểm đầu của đồ thi suy ra thời điểm và vị trí khởi hành của mỗi chuyển động.

+Căn cứ vào chiều đi lên hay đi xuống của đồ thi so với chiều của trục tung suy ra chiều chuyển động.
+Căn cứ số liệu ghi trên đồ thi và vận dụng công thức tính vận tốc, tính được vận tốc mỗi chuyển động.

+Tọa độ giao điểm trên đồ thị là thời điểm và vị trí gặp nhau.
8/ Giải toán bằng phương pháp dùng đồ thi:

*Một số bài toán chuyển động , có thể giải bằng phương pháp  đồ thi sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
          a/ Cứ cách 10 phút lại có một xe ô tô đi từ A đến B cách nhau 60km. Một xe đi từ B về A và khởi hành cùng một lúc với một trong các xe đi từ B về A. Hỏi trên đường xe này gặp bao nhiêu xe đi từ A về B, biết vận tốc của các xe đều bằng 60km/h?
         b/ Một nhóm 8 người đi làm ở một nơi cách nhà 5km. Họ có một xe máy ba bánh  được phép chở được một người lái và hai người ngồi. Họ từ nhà ra đi cùng một lúc, 3 người lên xe máy, đến nơi làm việc thì hai người ở lai, người lái xe máy quay về đón thêm trong khi những người còn lại tiếp tục đi bộ. Khi gặp xe máy thì hai người khác tiếp tục lên xe đến chỗ làm. Cứ như thế cho đến lúc tất cả đến nơi làm việc. Coi các chuyển động là đều và vận tốc của những người đi bộ là v1 = 5km/h, của xe máy v2 = 30km/h. Hãy xác định:
         1/ Quãng đường đi bộ của người đi bộ nhiều nhất.

         2/Quãng đường đi tổng cộng của xe máy.

         c/ Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một địa điểm và đi cùng chiều trên một đường tròn chu vi 1800m. Vận tốc của người đi xe đạp là 21,6km/h, của người đi bộ là 4,5km/h. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì  gặp người đi xe đạp mấy lần.Tính thời gian và địa điểm gặp nhau.
Cách giải : Dùng phương pháp đồ thi để giải các bài toán dạng này:

+ Vẽ đồ thi biểu diễn các chuyển động trên cùng hệ trục tọa độ.

+Xác định các giao điểm đồ thi biễu diễn của các chuyển động. Từ đó xác định được số lần gặp nhau, thời điểm gặp nhau, vị trí gặp nhau, tính được các đại lượng bài toán yêu cầu.

9/ Một số dạng toán yêu cầu vẽ đồ thị biểu diễn vận tốc, quãng đường đi của chuyển động
         a/Một người đi xe đạp đã đi 4km với vận tốc v1 = 10km/h, sau đó người ấy dừng lại chữa xe trong 30 phút, rồi đi tiếp 8km với vận tốc đều v2 . Biết vận tốc trung bình của người đó là 6km/h.
         1/Tính vận tốc v2.
          2/Vẽ đồ thi vận tốc của chuyển động.

         b/ Một động tử X có vận tốc di chuyển là 4m/s. Trên đường di chuyển từ A đến C, động tử này dừng lại tại điểm E trong thời gian 3s (E cách A một đoạn 20m). Thời gian để X di chuyển từ E  đền C là 8s.

         Khi X bắt đầu di chuyển khỏi E thì gặp một động tử  Y đi ngược chiều. Động tử Y di chuyển tới A thì quay lại C và gặp động tử X tại C. Khi di chuyển vận tốc của động tử Y luôn không đổi.

          1/Vẽ đồ thi thể hiện các chuyển động trên.
          2/ Từ đồ thi suy ra:  + Tính vận tốc của động tử Y.
                                           + Vận tốc trung bình của động tử X khi di chuyển từ A đến C.
Cách giải: 
1/ Đối chiếu bài toán cho với các dạng bài toán trên từ đó vận dụng các cách giải trên để giải.
2/Lập bảng giá trị ( chọn trục hoành là trục thời gian, trục tung là trục vận tốc hoặc quãng đường vật chuyển động)

3/ Vẽ đồ thị theo yêu cầu bài toán,
10/ Một số bài toán chuyển động thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh

1/ Một ô tô đi từ A đến B. Trên 1/3 đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 60km/h. 1/3 thời gian còn lại xe đi với vận tốc 50km/h. Cuối cùng xe đi với vận tốc 40km/h để đến B. Tính vận tốc trung bình của xe.



(Năm 1995 – 1996)

2/Lúc 10h một người đi xe đạp với vận tốc 10km/h gặp một người đi bộ ngược chiều với vận tốc 5km/h trên cùng một đường thẳng. Lúc 10h30 phút người đi xe đạp dừng lại nghỉ 30 phút rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như trước. Coi chuyển động của hai người là đều.

a/Vẽ đồ thi biểu diễn sự phụ thuộc đường đi theo thời gian của hai người trên cùng một hệ trục tọa độ.
b/Căn cứ vào đồ thi xác định vị trí và thời điểm khi hai người gặp nhau lần thứ hai.

(Năm 1996 – 1997)

3/Hai xe ô tô cùng khởi hành từ A đến B. Đoạn đường AB dài s(km).

4/Xe thứ nhất đi nửa đoạn đường đầu với vận tốc v1, nửa đoạn đường sau với vận tốc v2.X thứ hai đi nửa thời gian đầu với vận tốc v2, nửa thời gian còn lại với vận tốc v1.

a/Chứng minh rằng với bất kỳ giá trị nào của v1 và v2 ( v1 
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v2) thì xe thứ hai luôn đền B trước xe thứ nhất.

b/Cho v1 = 60km/h. Tính v2 để xe thứ nhất đến B thì xe thứ hai mới đi được nửa đoạn đường.
(Năm 1997 – 1998)

5/Lúc 7h, một xe khởi hành từ A để đến B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h.Nửa giờ sau, một ô tô đi từ B  chuyển động thẳng đều về A với vận tốc 50km/h. Cho AB = 110km.
a/Tìm vị trí của hai xe và khoảng cách của chúng lúc 9h.

b/Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, ở đâu? 
                                                                                      (Năm học 2001 – 2002)

6/Hai vận động viên A và B bắt đầu chạy thi trên quãng đường S. Biết rằng vận động viên A trên nửa quãng đường đầu chạy với vận tốc v1 và trên nửa quãng đường sau chạy với vận tốc v2;  còn vận động viên B thì ở nửa thời gian đầu chạy với vận tốc v1 và nửa thời gian sau chạy với vận tốc v2.

a/ Tính vận tốc trung bình của A và B trên quãng đường S. Ai là người chạy tới đích trước? Giải thích?

b/Giả sử v1 > v2, ỏ một người đã tới đích thì người kia còn cách đích bao xa? ( tính theo S, v1, v-2)
  (Năm học 2002 – 2003)
7/Một xe mô tô xuất phát từ A chuyển động trên đường thẳng hướng về điểm B   với vận tốc ban đầu v0= 31m/s. Biết rằng cứ sau mỗi giây, vận tốc của xe lại giảm đi một nửa và trong mỗi giây đó xe chuyển động thẳng đều.

a/Sau bao lâu xe mô tô đến được điểm B ? Biết rằng khoảng cách AB = 60m.

b/ Ba giây sau kể từ lúc xe mô tô nói trên xuất phát, một ô tô cũng xuất phát từ A chuyển động về phía B với vận tốc không đổi v = 31m/s. Hai xe có gặp nhau không? Nếu có, hãy xác định thời điểm gặp nhau. 
(Năm 2006- 2007)

8/Hai bạn Hùng và Mạnh cùng xuất phát để chuyển động từ A đến B. Hùng chuyển động với vận tốc 15 km/h trên nửa đoạn đường đầu và với vận tốc 10km/h trên nửa đoạn đường còn lại. mạnh chuyển động với vận tốc 15km trên nửa thời gian đầu và với vận tốc 10km/h trên nửa thời gian còn  lại.
a/Hỏi trong hai bạn ai là người đến B trước?

b/Cho biết thời gian chuyển động từ A đến B của hai bạn chênh nhau 10 phút. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian chuyển động của mỗi bạn. 
(Năm học 2009 – 2010)

9/Tại hai điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km, hai ô tô cùng khởi hành một lúc chạy ngược chiều nhau. Xe đi từ A với vận tốc v1= 30km/h, xe đi từ B với vận tốc v2= 50km/h.

a. Viết công thức xác định vị trí của hai xe đối với A tại thời điểm t kể từ lúc hai xe khởi hành.
b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau .
c. Xác định thời điểm và vị trí hai xe cách nhau 40km
                                                                                                           (Năm 2011- 2012)
          10/  Hai máy bay A và B tiến lại gần nhau theo một đường thẳng với cùng một vận tốc v. Tại một thời điểm nào đó, máy bay A phát sóng rađa và sau một khoảng thời gian t thì nhận được sóng phản xạ từ máy bay B. Vận tốc sóng rađa là c. Tính khoảng cách D giữa hai máy bay lúc A phát sóng và khoảng cách d giữa hai máy bay lúc A nhận được sóng phản xạ. (Các kết quả biểu diễn theo t,c và v).

                                                                                                           (Năm 2012- 2013)

Thuật toán giải toán về “CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU “Giải toán vật lý như thế nào- Lê Nguyên Long – NXB giáo duc 2001

	1. Chọn điểm gốc (vật mốc ) và chiều dương trên quỹ đạo ( từ trái sang phải )


 

	1/ Nhận biết chuyển động so với điểm gốc O

    -Có vật nào thay đổi vị trí so với điểm gốc O không ?

           Có                                               Không


                                                                                                           Kết luận : đứng yên

	1. Nhận biết chuyển động đều

· Có hay không 
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Hoặc v = hằng số

       Có                                                       Không


                                                                                                                                 Kết luận : chỉ có  vtb = 
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	2. Nhận biết chuyển động của điểm gốc O

 -Điểm O có thay đổi vị trí so với vật mốc O ‘ khác ?

         Có                                                    Không


Nếu trong bài toán  có vài vật chuyển động  thì ta phải thiết lập thuật toán này cho từng vật riêng rẽ ( từ bước 3 trở đi )
II/.Lực và khối lượng
1/Các kiến thức cơ bản :

- Biểu diển một lực

- Lực đàn hồi –lực ma sát

-Khối lượng – trọng lượng : Ở cùng một nơi trên trái đất trọng lương của một vật tỉ lệ với khối lượng của nó .

  p =  mg hay  
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    trong đó  hệ số tỉ lệ g = 9,81 N/kg  hoặc  g = 10 N/kg

-Khối lượng riêng  :    D =    
[image: image45.wmf]V
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 hay m = DV  .Đơn vị đo khối lượng riêng  là : kg/m3 hay g/ cm3 .

-Trọng lượng riêng  :  d = 
[image: image46.wmf]V
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         hay p = dV

-Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ với khối lượng riêng của nó d= Dg

2/Một số dạng bài tập 
2.1: Quan hệ giữa khối lượng, trọng lượng, khối lượng riêng, trong lượng riêng:

           a/ Một vật cân bằng cân đĩa ở Hà nội được 4 kg.Biết khối lượng riêng của chất làm vật là 2,7 g/cm3, g = 9,793 N/ kg

         +Tìm trọng lượng của vật và trọng lượmg riêng của chất làm vật.

           + Đem vật dến thành phố Hố Chí Minh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật thay đổi như thế nào ? Cho rằng thể tích của vật không thay đổi .

          b/Cân một vật bằng cân Robecvan ở hà Nội được 2kg, cân bằng lực kế được bao nhiêu? Nếu cũng cân vật đó bằng hai dụng cụ treo ở T.P Hồ Chí Minh thì được kết quả bao nhiêu? Biết ở Hà Nội g
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9,793N/kg và ở T,P Hồ Chí Minh g 
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9,787N/kg. Trong trường hợp nào thì có thể nói trọng lượng của một vật tỉ lệ với khối lượng của nó?
Cách giải : Dùng các công thức liên hệ giữa khối lượng, trọng lượng, khối lượng riêng, trọng lượng riêng như trên để giải

2.2/Xác định thành phần của các chất có trong hỗn hợp:

             a/Một mẩu hợp kim thiếc – chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3 g/cm3. Hãy xác định khối lượng thiếc và chì trong hợp kim, biết khối lượng riêng của thiếc là D1 = 7300 kg/m3, của chì là D2 = 11300 kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.
           b/Ngưòi ta cần chế tạo một hợp kim có khối lượng 5g/cm3 bằng cah1 pha trộng đồng có khối lượng riêng 8900kg/m3 với nhôm có khối lượng riêng 2700kg/m3. Hỏi tỉ lệ khối lượng đồng và khối lượng nhôm cần phải pha trộn?
            c/ Một hổn hợp gồm n chất có khối lượng riêng lần lượng là D1, D2,……., Dn. Hãy tính khối lượng riêng của hổn hợp đó trong các trường hợp sau:

            1/Tỉ lệ thể tích của mỗi chất so với thể tích của hổn hợp lần lượt là 
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            2/Tỉ lệ khối lượng của mỗi chất so với khối lượng của hổn hợp lần lượt là 
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            3/ Trong mỗi trường hợp trên, hãy chứng minh rằng : Dmin < D < Dmax, trong đó Dmin là giá trị nhỏ nhất và Dmax là giá trị lớn nhất của khối lượng riên của các chất thành phần.

Cách giải:
+Lập công thức tính khối lượng riêng của các chất
+ Khối lượng của hổn hợp bằng tổng khối lượng của các chất thành phần. Thể tích của hổn hợp bằng tổng thể tích của các chất thành phần.
+ Dùng thuật toán : Giải hệ P.T bậc nhất một ẩn
III/ Áp suất    
1 Ap suất ở vật rắn : là đại lượng đo bằng áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép
Công thức : p = 
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  trong đó  p : áp suất (N/m2 ) , F : áp lực (N), S : diện tích bị ép ( m2) .

Những bài toán vận dụng công thức này thường chỉ hạn chế ở trường hợp riêng lực F vuông góc với diện tích bị ép S,và ở vật rắn thường là trọng lực P .

2.Một số dạng bài tập:

            a/ Một nền nhà có thể chịu dược một áp suất lớn nhất là 200.000 Pa mà không bị lún.Trong hai trường hợp dưới đây trường hợp nào sàn bị lún .

          + Đặt lên sàn một vật có khối lượng 2000 kg và diện tích tiếp xúc với mặt sàn là 0,2 m2.

           + Một cái đinh đầu nhọn có diện tích 0,1mm2 được ấn xuống bằng một lực 5N.

           b/Một thùng cao 1m, ở thành thùng có một lỗ thủng nhỏ có diện tích 1cm2 và cách đáy thùng khoảng 10cm . Người ta dùng một miếng nhôm vá bên ngoài lỗ thủng .Hỏi cần một lực nhỏ nhất là bao nhiêu để giữ miếng nhôm khỏi bị bật ra khỏi thùng đựng đầy nước ? Cho trọng lượng riêng cuả nước là d = 10000 N/m3 cho biết  1Pa = 1N/m2.

              c/ Một máy lặn khảo sát đáy biển có thể tích 16 m3 và trọng lượng trong không khí là 300.000N . Máy có thể đứng trên mặt đất nhờ ba chân . Diện tích tiếp xúc của mỗi chân với mặt đất là 50dm2 .Cho máy làm việc ở độ sâu 200m.Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10.300 N/m3 .
Hãy tính :

              1/Áp suất của máy lên mặt đất ở trên bộ 

              2/ Áp suất của máy lên đáy biển 

              3/ Áp lực của nước biển lên cửa sổ quan sát.Cho diện tích cửa sổ là 0,4 m2
            d/Một người có khối lượng 57kg ngồi trên một chiếc xe đạp có khối lượng 15kg. Diện tích tiếp xúc giữa mỗi lớp xe và mặt đất là 30cm2. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,2. Công suất tối đa của người khi đạp xe 1152W.

            1/ Tính áp suất khí tối thiểu phải bơm vào bánh xe, biết rằng trọng lượng  của người và  xe được phân bố như sau : 1/3 lên bánh trước và 2/3 lên bánh sau.

            2/Xác định vận tốc tối đa người đạt được khi đạp xe.

Cách giải: +Các bài toán trên đều vận dụng công thức : p = 
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  để giải.
                   +Bài c: Khi giải bài toán  b và c phải sử dụng thêm kiến thức về áp suất của chất lỏng.

                   + Bài d: -Vận dụng công thức : Fms = 10.k.m

                                - vận dụng thêm công thức : tính công suất để suy ra CT : v = P/F

2/Ap suất của chất lỏng :               

2.1/Các kiến thức cơ bản :

· Định luật Paxcan

· Công thức tính áp suất trong lòng chất lỏng  :  p = h.d

Trong đó : p : áp suất trong lòng chất lỏng ( N/m2), h : chiều cao cột chất lỏng(m) , d : trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3)

-Công thức máy ép dùng chất lỏng :  
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-Bình thông nhau :   ( nguyên tắc bình thông nhau )

Khi các nhánh của bình thông nhau có miệng hở và chứa cùng một chất lỏng thì mặt thoáng trong các nhánh đều nằm cùng một mặt phẳng nằm ngang 

Nếu trong các bình thông nhau chứa các chất lỏng có trọng lượng riêng khác nhau thì mực chất lỏng trong các nhánh sẽ khác nhau.

Một số hệ quả :

    + Trong chất lỏng tất cả những điểm cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang đều chịu chung một áp suất.

       + Mặt phân cách giữa hai chất lỏng không hoà tan là một mặt phẳng.

  -Định luật Acsimet : Chất lỏng tác dụng lên vật nhúng trong nó một lực hướng thẳng đứng từ dưới lên trên có độ lớn bằng trọng lương của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Công thức : F =V.d =V.Dg

Trong đó  F : lực đẩy Acsimét

                 V : thể tích phần chìm của vật

                 d  : trọng lượng riêng của chất lỏng

- Sự nổi của vật.

2/Một số dạng bài toán:
2.1/Máy ép dùng chất lỏng:

          a/ Một máy ép dùng chất lỏng, mỗi lần pitôn nhỏ đi xuống một đoạn h= 0,2m thì pittôn lớn được nâng lên  H = 0,01m ,tính lực nén vật bên pittôn lớn nếu tác dụng vào pittôn nhỏ một lực f = 500 N.

          b/ Các pittôn của một máy ép thủy lực nhỏ có bán kính bằng 1cm và 4cm.
           1/ Hỏi có thể nâng một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu khi tác dụng lực 180N lên pittôn nhỏ?

           2/Khi pittôn nhỏ dịch xuống dưới một đoạn l1= 10cm thì  pittôn lớn dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

         c/Một máy thủy lực có độ lợi cơ học k = 40. Pitton nhỏ có bán kính r1 = 30cm. Tác dụng một lực F1 = 300N đẩy piton xuống một đoạn l1 = 50cm, xác định:

          1/ Lực nâng F2 ở pitton lớn.

           2/Bán kính r2 của pitton lớn.

           3/Khoảng cách di chuyển l2 của pitton lớn.

           4/Thể tích chất lỏng V đã được dịch chuyển bằng bao nhiêu?

Cách giải : Vận dụng các công thức sau để giải:

+ Công thức máy ép dùng chất lỏng :  
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   + thể tích chất lỏng chuyển từ pitton nhỏ sang piton lớn liên hệ bằng công thức:
V = h.s = H.S, suy ra : 
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+V = H.
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(hình trụ)
  + Độ lợi cơ học là tỉ số của lực tác dụng lên máy và lực nâng tác dụng của pitton lớn.

2.2/ Bình thông nhau:
         a/ Một bình thông nhau,tiết diện của nhánh A gấp đôi nhánh B.Lúc đầu bình thông nhau chứa nước.Người ta đổ dầu vào nhánh A chiều cao cột dầu là 9 cm. Khi các chất lỏng trong bình cân bằng . Tính  :

        + Mực chênh lệch mực nước trong hai nhánh .

        + Mực nước ở nhánh B tăng lên bao nhiêu ?

        b/Bình thông nhau có tiết diện nhánh trái gấp 2 lần nhánh phải. Ngưới ta đổ chất lỏng có trọng lượng d1 vào bình sao cho mực chất lỏng bằng nửa chiều cao l  của mỗi nhánh. Rót tiếp một chất lỏng khác có trọng lượng riêng d2  đầy đến miệng bình bên phải.

        1/ Tìm độ chênh lệch giữa hai mực chất lỏng và chiều cao của cột chta61 lỏng rót thêm vào. Biết các chất lỏng không trộn lẫn vào nhau.

        2/ Tìm điều kiện giữa d1 và d2 để bài toán thực hiện được.

          c/ Hai bình hình trụ có tiết diện S1 và S2 được thông  với nhau bằng một ống nhỏ và có chứa nước. Trên mặt nước trong hai bình có đặt một số pitôn mỏng , khối lượng lần lượt là m1 và m2 . Cho m1=2m2 và S1= 1,5 S2
khi đặt quả cân m = 1kg lên pittôn S1 thì mực nước bên S1 thấp hơn bên S2 một đoạn h1 = 20cm. Khi đặt quả cân sang pittôn S2 thì mực nước bên S2 thấp hơn bên S1 một đoạn h2 = 5cm. Khối lượng riêng của nước là 103 kg/m3 .

        + Tìm m1, m2 ?

        + Tìm độ chênh lệch mực nước của hai nhánh khi chưa có quả cân ?

Cách giải : + Chất lỏng trong các nhánh của bình thông nhau cân bằng khi áp suất  của các cột chất lỏng trong các nhánh tác dụng lên những điểm ở trên cùng một mặt phẳng năm ngang bằng nhau.
+Khi dịch chuyển thì thể tích chất lỏng giảm đi trong bình này sẽ chuyển nguyên vẹn sang bình kia.
+Áp suất khí quyển trên mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh coi như bằng nhau.

+Lập các phương trình cần thiết.

2.3/ Áp suất gây ra bởi cột chất lỏng
       a/Một ống nghiệm hình trụ có tiết diện S = 4cm2 chứa m= 128g . Hãy tìm áp suất bên trong đáy ống nghiệm khi:

       1/Ống đặt thẳng đứng trong không khí, miệng ống ở trên. Cho áp suất khí quyển 
p0 = 100 000N/m2, khối lượng riêng của dầu D1 = 800kg/m3, chiều dài ống ghiệm l = 60cm.

       2/Ống được nhúng thẳng đứn g vào chất lỏng có khối lượng riêng D2 = 600kg/m3, miệng ống ở trên sao cho cách mặt thoáng một khoảng bằng chiều cao của ống.

       3/Ống được nhúng thẳng đứng vào nước, miệng ống ở dưới, đáy ống cách mặt thoáng một khoảng bằng chiều cao ống nghiệm. Biết khối lượng riêng của nước D3 = 1000kg/m3.
       b/ Một ống  thủy tinh tiết diện S = 2cm2 hở hai đầu được cắm vuông góc vào chậu nước. Người ta rót 72g dầu vào ống.

       1/Tìm độ chênh lệch giữa mực dầu trong ống và mực nước trong chậu. Cho  trọng lượng riêng của nước và dầu là dn = 10000N/m3,  d = 9000N/m3.

       2/Nếu ống có chiều dài l = 60cm thì phải đặt ống thế nào để có thể rót dầu vào đầy ống?

        3/Tìm lượng dầu chảy ra ngoài khi ống đang ở trạng thái của câu 2, người ta kéo lên một đoạn x

Cách giải: Vận dụng kiến thức sau để giải các bài toán dạng này:

+ Trong chất lỏng tất cả những điểm cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang đều chịu chung một áp suất.

+ Viết các biểu thức tính áp suất trong lòng chất lỏng tại các điểm cần xét.

+Vận dụng các thuật toán của toán học để tính toán, tìm được đại lượng bài toán yêu câu.

      c/ Một bể nước có bề rộng a = 4m, dài b = 8m chứa nước có chiều cao 1m.
      1/ Tìm lực tác dụng vào mặt bên của bể. Cho trong lượng riêng của nước d = 10000N/m3.

       2/Bây giờ người ta ngăn bề thành 2 phần cho đáy của mỗi phần là một hình vuông. Mực nước trong hai phần bể là h1 = 1,5m, h2 = 1m. Tìm lực tác dụng vào vách ngăn. 
Cách giải : Ngoài vận dụng các kiến thức trên. Học sinh cần suy luận được: Áp suất tác dụng trong lòng chất lỏng tỉ lệ thuận với độ sâu, do đó áp lực tác dụng lênthành bể bằng tích của áp suất trung bình với diện tích thành bể.
2.4/ Vật nhúng trong chất lỏng:
      a/ Một quả cầu có trọng lượng riêng d1 = 8200 N/m3 và thể tích V1= 100cm3, nổi trên mặt một bình nước .Người ta rót dầu hoàn toàn phủ kín quả cầu.trọng lương riêng của dầu là d2=7000 N/m3 và của nước d3 = 10000 N/m3.

     1/Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu ?

     2/Nếu rót thêm dầu thì thể tích phần ngập trong nước có thay đổi không ?

     b/Hai quả cầu, một bằng sắt, một bằng nhôm có cùng khối lượng được treo vào hai đĩa cân của một cân đòn. Khi nhúng quả cầu sắt vào nước, cân mất thăng bằng. Để cân phải thăng bằng trở lại ta phải đặt vào đĩa cân có treo quả cầu sắt một quả cân có khối lượng m1 = 36g.
     2/ Tìm khối lượng quả cân m2 cần đặt vào để khôi phục sự thăng bằng khi quả cầu nhôm được nhúng trong nước. Cho biết khối lượng riêng của sắt, nhôm và nước lần lượt là D1 =  7,8g/cm3; D2 = 2,7g/cm3; D0 = 1g/cm3.
     3/Khi nhúng cả hai quả cầu vào dầu có khối lượng riêng D = 0,8g/cm3 thì phải đặt thêm quả cân vào đĩa cân nào? Khối lượng bao nhiêu để cân thăng bằng?

       c/ Trong bình hình trụ tiết diện S1 = 30cm2 có chứa nước có khối lượng riêng D1 = 1g/cm3. Người ta thả thẳng đứng một thanh gỗ có khối lượng riêng D2 = 0,8g/cm3, tiết diện S2 = 10cm2  thì thấy phần chìm trong nước h = 20cm.
      1/Tìm chiều dài l của thanh gỗ.

      2/Biết đầu dưới của thanh gỗ cách đáy bình h’ = 2cm. Tìm chiều cao mực nước đã có lúc đầu trong bình.

      3/Có thể nhấn chìm thanh gỗ hoàn toàn vào nước trong bình được không ? Để có thể nhấn chìm thanh gỗ vào nước thì chiều cao ban đầu tối thiểu của mực nước có trong bình phải là bao nhiêu?
Cách giải : Áp dụng điều kiện cân bằng của vật nhúng trong chât lỏng:
+ Khi vật lơ lửng FA = P. Viết biểu thức cho từng trường hợp theo dữ kiên bài toán cho.
+ Vận dụng công thức tính lực đẩy Asimet : FA = d.v
2.5/ Một số bài toán thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh- tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lâm Đồng.

Để ép một vật có khối lượng 500kg, người ta dùng hệ thống cơ học sau:










Tính lực kéo F tác dụng vào đầu dây.

Cho biết: - Diện tích pitton lớn S = 2dm2, diện tích pitton nhỏ s = 50cm2
                        -OA = 40cm, OB = 2m

                        -Hiệu suất của hệ thống là 80%

                        - Vật M bị ép giảm bề dày 10cm.

                                                                                                       (Năm 1997 – 1998)

(Dạng toán : máy ép dùng chất lỏng kết hợp với hệ máy cơ đơn giản)
Bình thông nhau gồm hai nhánh hình trụ tiết diện lần lượt 
là S1 , S2 có chứa nước như hình vẽ. Trên mặt nước có đặt 

các pitton mỏng, khối lượng m1, m2. Mực nước trong hai 

nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm.

        1/Tính khối lượng quả cân đặt trên pitton lớn để mực nước

 ở hai nhánh bằng nhau.

        2/Nếu đặt quả cân lên pitton nhỏ thì mực nước ở hai nhánh 

bây giờ sẽ chênh nhau một đoạn H bằng bao nhiêu?

                                                                               (Năm 2009)

       Một khối gỗ hình lập phương có cạnh a = 6cm được thả vào bể nước. Người ta thấy phần khối gỗ nổi trên mặt nước  có chiều cao h = 3,6cm.

       1/ Tìm khối lượng riêng của gỗ, biết khối lượng riêng của nước D0 = 1g/cm3.

      2/Nối khối gỗ với một vật nặng có khối lượng riêng D1 = 8g/cm3 bằng một sợi dây mãnh nhẹ qua tâm của mặt dưới khối gỗ. Sau khi hệ cân bằng lơ lững trong nước, người ta thấy phần nổi của gỗ có chiều cao là h’ = 3cm. Tìm khối lượng của vật nặng và lực căng của sợi dây nối.

                                                                                                                       (Năm 2010)

Một thanh đồng chất tiết diện đều, có khối lượng 10kg 
chiều dài l. Thanh được đặt trên hai giá đỡ A và B như
 hình vẽ. Khoảng cách BC = 
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. Ở đầu C người ta buộc
 một vật nặng hình trụ có bán kính đáy 10cm, chiều
 cao 32cm, trọng lượng riêng của chất làm vật nặng hình
 trụ là d = 35000N/m3. Lực ép của thanh lên giá đỡ bị triệt tiêu. 
Tính trọng lượng riêng của chất lỏng trong bình.(trong lượng của 
dây buộc không đáng kể)
(bài toán có sự kết hợp với  toán máy cơ đơn giản : đòn bẩy)  ( Năm 2011)
Thuật toán giài toán về “ Áp suất “Sưu tầm từ tài liệu : Giải toán vật lý như thế nào- Lê Nguyên Long – NXB giáo duc 2001

	1.Có lực F nào tác dụng lên diện tích S hay không ?

               Có                                       Không



	1. Lực F có vuông góc với diện tích S không ?

 Có                                        Không


                                                                     Kết luận :Chỉ xét phần của F vuông góc với S

	3.Diện tích S có nằm bên trong chất lỏng (khí) không ?

            Có                                                                       Không


3.Công,công suất – các máy cơ đơn giản

3.1Một số kiến thức cơ bản :

-Công thức tính công  :  A= F.S trong đó A : Công cơ học (J), F : Lực tác dụng (N) ,S : quãng đường dịch chuyển (m) .

Trường hợp F hợp với phương chuyển dời một góc      A = F.S.cos(
-Công thức tính công suất    P =
[image: image61.wmf]t

A

          trong đó P ; công suất (W), A : công (J), t: thời gian (s)

-Ròng rọc cố định :

Tác dụng :Đổi hường của lực tác dụng,không thay đổi độ lớn của lực.jhông được lợi về công

-Ròng rọc động :

Tác dụng :Lợi hai lần về lực nhưng thiệt hai lần về đường đi. Không lợi gì về công

Lưu ý : +Đối với hệ ròng rọc có số ròng rọc động không bằng số rọc cố định và có nhiều đoạn dây khác nhau,để vật có trọng lượng P cân bằng thì :

 F = 
[image: image62.wmf]n
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    và h’  = 2n.h   trong đó n là số RR động.(Bỏ qua ma sát ở các ổ trục, khối lượng của ròng rọc và dây treo )

             +Đối với hệ ròng rọc có số ròng rọc động bằng số RR cố định và chỉ có một sợi dây duy nhất ,để vật có trọng lượng P cân bằng thì :

      F = 
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            và  h’ = 2.n.h  

(Bỏ qua ma sát ở các ổ trục,khối lương của RR và của dây treo )

-Đòn bẩy : 
ĐKCB của đòn bẩy : Đòn bẩy cân bằng khi các lực tác dụng tỉ lệ nghịch với các cánh tay đòn.
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Dùng đòn bẩy chỉ có thể lợi về lực hoặc về đường đi . Không lợi về công

-Mặt phẳng nghiêng : Nếu bỏ qua ma sát

Công thức :   
[image: image66.wmf]P

F

   =   
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h

         trong đó F : lực kéo vật, P : trọng lượng vật

L : độ dài mặt phẳng nghiêng ,h : độ cao cần để nâng vật .

 - Hiệu suất các máy cơ đơn giản :  H = 
[image: image68.wmf]A
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Những bài toán về máy cơ đơn giản thực chất là những trường hợp riêng về định luật bảo toàn về công  áp dụng cho từng máy cơ riêng lẻ hoặc một hệ gồm nhiều máy cơ. Trong những bài toán về máy cơ đơn giản ta thường tiếp xúc với các khái niệm  công ,công suất,hiệu suất.

3.2Một số bài toán : 
3.2.1 Công – công suất:

a/Một người đi xe đạp từ chân dốc đến đỉnh dốc ,đỉnh dốc cao 5m so với chân dốc và dốc dài 40m . Tính công người đó biết rằng lực ma sát cản trở chuyển động trên mặt đường là 50N, cả người và xe nặng 600 N .

b/ Một người đi xe đạp có khối lượng cả người và xe là 80 kg chuyển dộng đều với vận tốc 18 km/h .Tổng các lực ma sát và lực cản của không khí là 12N .Tính :  

+ Công suất của người đi xe đạp trên đoạn đường bằng.

            +Công suất của người đi xe đạp khi đi lên dốc cao 10m ,dài 1km với vận tốc như khi đi trên đoạn đường bằng .

           c/ Động cơ của một máy bơm nước  có công suất là  1,5KW. Tính thời gian để đưa 1m3 nước lên cao 3,6m bằng máy bơm ấy.  Biết hiệu suất của máy bơm là 80% , khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
Cách giải : - Vận dụng công thức tính công, công suất, hiệu suất.
                   - Biết đổi các công thức đã học để vận dụng tương ứng với những dữ kiện bài toán cho.
       3.2.2 Kết hợp với áp suất chất lỏng:    
a/ Hai khối lập phương có cạnh a = 10cm bằng nhau, có trọng lượng riêng lần lượt là d1 = 12000N/m3 và d2 = 6000N/m3 được thả trong nước. Hai khối được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh dài l = 20cm tại tâm của mỗi mặt.
          1/ Tính lực căng của dây, biết trong lượng riêng của nước d0 = 10000N/m3.

           2/Tính công cần để nhấc hai khối đó ra khỏi nước.
           b/ Một cốc hình trụ đựng nước (hình vẽ), trong đó có một miếng 

gỗ hình trụ chiều cao 
[image: image69.wmf]l

, tiết diện đáy S đang nổi. Biết tiết diện đáy 

cốc S1 = 2S, chiều cao ban đầu của mực nước là 
[image: image70.wmf]l

, trọng

 lượng riêng của gỗ dg = 1/2dn (dn  là trong lượng riêng 

của nước). Tính công của lực để nhấn chìm miếng gỗ xuống đấy cốc.
Cách giải : +Vận dụng kiến thức vật nhúng trong chất lỏng, điều kiện vật cân bằng trong chất lỏng
                  + Công thức tính công.
3.2.3 Các máy cơ đơn giản:

a/ Để đưa một vật có khối lượng 300kg lên độ cao 8m ,người ta dùng hệ thống gồm 2 ròng rọc cố định, 2 ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là 1000N. Hãy tính :                                                                                                                                      + Hiệu suất của hệ thống1 lượng của vật M để hệ thống cân  bằng. 
+ Khối lượng của mỗi RRĐ biết hao phí để nâng các RRĐ bằng ¼ hao phí tổng cộng .

          b//Một động cơ điện kéo một xe goòng khối lương 600kg lên mặt phảng nghiêng dài 12m .Mặt phẳng nghiêng tạo với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 .Thời gian thực hiện là 1/6 phút .Hiệu suất của mẳt phẳng nghiêng là 60% .Bỏ qua ma sát giữa trục và bánh xe. Tính lực ma sát của xe với mặt phẳng nghiêng và công suất của động cơ ?

         c/ Cho hệ cơ như hình vẽ. Góc nghiêng 
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 và ròng rọc là lý tưởng. Xác định khối lượng của vật M

để hệ thống cân bằng.Cho khối lượng m = 1kg.

 Bỏ qua mọi ma sát.
d/Hai kim loại đồng chất, tiết diện đều, có cùng chiều 

dài l = 20cm và cùng tiết diện nhưng có trọng lượng 

riêng khác nhau : d1 = 1,25d2 .hai bản được hàn

 dính lại một đầu và được treo như hình vẽ. Để thanh nằm 

ngang người ta thự hiện hai biện pháp sau :
1/Cắt một phần của bản thứ nhất  và đem đặt 

lên chính giữa của phần còn lại. Tìm chiều dài phần bị cắt.

2/Cắt bỏ một phần của bản thứ nhất. Tìm chiều 

dài phần bị cắt bỏ.
          e/ Một người có khối lượng 70kg đứng trên trên tấm ván
 được treo vào hai ròng rọc như hình vẽ.
để hệ thống được cân bằng thì người phải kéo dây, lúc đó
 lực tác dụng vào trục ròng rọc cố định là f = 800N. Tính.

        1/ Lực do người nén lên tấm ván.

        2/Khối lượng của tấm ván. Bỏ qua ma sát và khối
 lượng của các ròng rọc. Có thể xem hệ thống trên là một vật duy nhất.
Cách giải : Những bài toán cho thường dưới dạng là một hệ cơ, nên thường vận dụng các kiến thức của các máy cơ để giải. Cần nhận biết trong bài toán có những loại máy cơ nào ? Các tác dun g5 của từng loại. 
e/ Một ôtô khối lượng 1 tấn chuyển động lên một cái dốc  mà cứ mỗi quãng đường l0 = 1km thì mặt đường cao thêm h0 =10m. Biết hiệu suất của động cơ là 40%. Hỏi khối lượng xăng tiêu thụ (tính cho mỗi quãng đường  l=100km) khi lên dốc tốn hơn bao nhiêu so với khi xe đi cùng vận tốc cũng trên con đường như vậy nhưng mặt đường  nằm ngang .Cho biết năng suất toả nhiệt của xăng là q =4,6 .107 J/kg .

( Để giải bài toán này cần kết hợp với một số kiến thức của phần nhiệt. Đề thi HSG Lý 9 năm học 1996 -1997 
Thuật toán giải toán về “ Các máy cơ đơn giản “Sưu tầm từ tài liệu Giải toán vật lý như thế nào- Lê Nguyên Long – NXB giáo duc 2001

	1.Có lực F chuyển dời một đoạn đường không ?

               Có                                     Không


	2.Lực F có cùng phương với đoạn đường s khộng ?

                Có                                     Không
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* Ngoài ra còn một số dạng toán khác : Cơ kết hợp với nhiệt, cơ kết hợp với điện.( Phần nhiệt và điện sẽ trình bày )
6.Tính v,s hoặc t theo công thức


 s = s0 + vt


trongđó s là quãng đường mà vật đi được với vận tốc v trong thời gian t,s0 là khoảng cách từ vật tới điểm gốc vào lúc bắt đầu xuất phát


s  = 0 nếu vật xuất phát từ gốc .


s,s0 có giá trị dương nếu vật nằm bên phải điểm gốc,và âm nếu ở bên trái.


s = 0 khi vật về đến điểm gốc.


Chú ý dấu của vật tốc theo quy định về chiều dương đã chọn ở bước 1.





5. Tính vận tốc của vật so với gốc O ‘ bằng tổng đại số của v1 so với gốc O và v2 của gốc O so với gốc O’ :


   v = v1   + v 2 


Dấu của vận tốc phù hợp với chiều dương ở bước 1.


Khi chuyển sang bước 6 cần chú ý các đại lượng v, s, s0 đều xét so với điểm gốc mới O ‘ .





5.Ap suất lên S tính theo 


  p =�EMBED Equation.DSMT4���


và chỉ truyền đi theo phương của lực F 


Ap lực F = p.S


Diện tích bị ép : S =�EMBED Equation.DSMT4���





4a.Nếu xét áp suất do lực  ngoài gây ra trên S thì nó truyền nguyên vẹn trong lòng chất lỏng đi theo mọi hướng.( Định luật Pascal)


4b.Nếu tính áp suất do chất lỏng gây ra thì : p = h.d


và áp lực do chất lỏng đặt vào diện tích S vuông góc với nó là  F = p.S


4c.Có lực đẩy Acsimet tác dụng vào phần vật thể ngập trong chất lỏng :


 Fđẩy   = d. Vngập  


  - Vật nổi     : F > P


  - Vật chìm : F  < P


  - Lơ lửng   :  F  = P





4. Chỉ xét thành phần của F cùng phương với s





3.Lực F có tác dụng thông qua một máy cơ đơn giản không ?


       Có                                      Không





6. Phải tính đến hiệu   suất


     H =   �EMBED Equation.DSMT4���             .100%





7.Công của lực tính theo công thức A = F.s


Công suất của một máy P =  �EMBED Equation.DSMT4���     = �EMBED Equation.DSMT4���    


Nếu lực di chuyển đều :P = F .v


 Định luật bảo toàn về công  :


Công của lực phát động = Công của lực cản


                                    F.s =P.h  


7.a Ròng rọc cố định :


                                    F    =  P (s=h)


7.b Ròng rọc động :


                                    F    =  P/2  ( s = 2h)


7.c Đòn bẩy :


                                    F.l1  = P. l2    ( l1 vuông góc với F, l2 vuông góc với P )


7.d Mặt phẳng nghiêng : ( Bỏ qua ma sát )


                                    F.l   = P.h


 (l : chiều dài mặt phẳng nghiêng, h : chiều cao mặt phẳng nghiêng )





5.Máy đơn giản có hoạt động không thất thoát không ?


      Có                                           Không





vA





VB





B





A





L





v1





V2





A





B





C





D





S(km)





0





10





20





30





40





0,5





1





1,5





2





t(h)





(I)





(II)





L(m)





t(s)





400





200





0





10





30





60





80





S2





S1





h





A





B





C








M





A





O





B





F





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





S





M





m





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





0








PAGE  
1

_1451283007.unknown

_1451294712.unknown

_1451297791.unknown

_1451539894.unknown

_1451544223.unknown

_1451732191.unknown

_1451732619.unknown

_1451734338.unknown

_1451738517.unknown

_1451738574.unknown

_1451733600.unknown

_1451732583.unknown

_1451567211.unknown

_1451732176.unknown

_1451544311.unknown

_1451540638.unknown

_1451544209.unknown

_1451540581.unknown

_1451299691.unknown

_1451502649.unknown

_1451539852.unknown

_1451305346.unknown

_1451299344.unknown

_1451299425.unknown

_1451297877.unknown

_1451295685.unknown

_1451296900.unknown

_1451297511.unknown

_1451297760.unknown

_1451297381.unknown

_1451296652.unknown

_1451296746.unknown

_1451295712.unknown

_1451294984.unknown

_1451295231.unknown

_1451295527.unknown

_1451295100.unknown

_1451294840.unknown

_1451294947.unknown

_1451294763.unknown

_1451283012.unknown

_1451285790.unknown

_1451285905.unknown

_1451285946.unknown

_1451285841.unknown

_1451283013.unknown

_1451283014.unknown

_1451283010.unknown

_1451283011.unknown

_1451283008.unknown

_1451282999.unknown

_1451283003.unknown

_1451283005.unknown

_1451283006.unknown

_1451283004.unknown

_1451283001.unknown

_1451283002.unknown

_1451283000.unknown

_1451282994.unknown

_1451282996.unknown

_1451282997.unknown

_1451282995.unknown

_1451282990.unknown

_1451282992.unknown

_1451282993.unknown

_1451282991.unknown

_1451282974.unknown

_1451282988.unknown

_1451282989.unknown

_1451282984.unknown

_1451282987.unknown

_1451282973.unknown

